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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin về vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông:
Hồi 01h00’ ngày 10/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,0-7,0 độ Vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ Kinh Đông. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tin lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định:

Sáng ngày 10/12, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Trà Khúc, sông Vệ xuống dưới mức BĐ1; sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống dưới mức BĐ2. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 08/12 đến 19h00’ ngày 09/12, khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa  với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	31 mm
	
	Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu)
	23 mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	28 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	42 mm

	Đại Ngãi (Sóc Trăng)
	34 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	24 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 09/12 đến 7h00’ ngày 10/12, trên cả nước hầu như có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 06/12 đến 19h00’ ngày 09/12, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-250mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	303 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	246 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	211 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	204 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	228 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	212 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	291 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	213 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc: 

 - Về tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Riêng tỉnh Quảng Ninh, các hồ mới đạt trung bình 72% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Tràng Vinh 46%, Chúc Bài Sơn 48%, Đầm Hà Động 52% (Quảng Ninh); Xạ Hương 54% (Vĩnh Phúc); Suối Hai 58% (Hà Nội)...

b) Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ:

 - Về tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Cửa Đạt 58%, Yên Mỹ 50%, Sông Mực 50% (Thanh Hóa);... tình hình trữ nước các tỉnh Bắc Trung bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


 - Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Nghệ An: 02/2 hồ (Vực Mấu, Sông Sào); Hà Tĩnh: 01/7  hồ (Sông Rác); Quảng Trị: 02/11 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng);  Thừa Thiên Huế: 03/9 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa). 

c) Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ:

 - Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Sông Biêu 68% (Ninh Thuận)...Tình hình trữ nước các tỉnh Nam Trung Bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đà Ngăng: 1 hồ (Đồng Nghệ); Quảng Nam: 02/4 hồ (Phú Ninh, Việt An); Quảng Ngãi: 02/3 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 05/25 hồ (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành, Hòn Lập, Thuận Ninh); Bình Thuận: 05/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).

d) Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên:

 - Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 77% (Đắk Lắk)...

- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đăk Lăk: 04/8 hồ (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn); Lâm Đồng: 01/2 hồ (Đắk Lô).

e) Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: 

 - Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. Mặc dù vậy, một số hồ còn đạt mức thấp như: Đa Tôn 71%, Gia Hoét I 54% (Bà Rịa Vũng Tàu).

- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả lũ.
2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h30’ngày 09/12, có 154 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 26 hồ xả qua tràn. Lưu lượng về hồ lưu vực sông Ba, khu vực Tây Nguyên, lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Sông Hương giảm so với báo cáo lúc 08h00’ ngày 08/12/2016, các hồ vận hành bình thường. Cụ thể: khu vực Bắc Trung Bộ: 03/13 hồ xả tràn (A Lưới; Bình Điền; Hương Điền); khu vực Nam Trung Bộ: 14/30 hồ xả tràn (Vĩnh Sơn A; Ka Nak; An Khê; Krông H'năng; Sông Hinh; Sông Ba Hạ;  Sông Tranh 2; Đakmi 4A; Đakđrinh; Sông Giang 2; Đakmi 4C; La Hiêng 2; Vĩnh Sơn 5; Trà Xom); khu vực Tây Nguyên: 09/55 hồ xả tràn (Buôn Kuốp; Đa Nhim, ĐăkR’Tih; H’Chan; Đrây H’linh 1; Đăk Psi 3; Đăk Psi 4; ĐăkSrông 3A; ĐăkSrông 3B).
III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ:

1) Trung ương:
- Ngày 09/12/2016, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng Thứ trưởng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng tại hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận triển khai thực hiện nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin cảnh báo mưa, lũ và vùng áp thấp đến thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của mưa, lũ.

2) Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ; triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban QGTKCN, chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; trong đó các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh về tình thiệt hại do mưa lũ.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó, trong đó TP Đà Nẵng đã có thông báo về vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:


Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Khánh Hòa, thiệt hại do mưa lũ tính đến 17h00’ ngày 09/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 11 người, tăng 02 người so với ngày 08/12 (Quảng Ngãi: 03 người; Bình Định: 07 người, tăng 01 người; Khánh Hòa: 01 người, tăng 01 người).

- Người bị thương: 05 người, tăng 02 người (Quảng Ngãi: 04 người, tăng 02 người; Bình Định: 01 người).

2. Về nhà:

- Nhà bị sập, hư hỏng: 74 nhà (Bình Định: 63 nhà, Khánh Hòa: 11 nhà).

- Nhà bị ngập: 10.719 nhà (Quảng Ngãi: 1.840 nhà; Bình Định: 8.799 nhà; Ninh Thuận: 80 nhà).
3. Về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập, úng: 3.747 ha (Bình Định: 1.905ha; Khánh Hòa: 1.317ha; Ninh Thuận: 525ha).

- Diện tích rau, hoa màu hư hỏng, ngập úng: 506,7ha (Bình Định: 343 ha; Khánh Hòa: 83,7ha; Ninh Thuận: 80 ha).

- Lương thực bị ngập nước: 11 tấn (Bình Định). 

- Gia súc bị cuốn trôi: 540 con; gia cầm bị cuốn trôi: 47.000 con (Bình Định).

4. Về giao thông, thủy lợi

- Đường giao thông sạt lở: 5550m (Bình Định: 5500m, Ninh Thuận: 50m).

- Khối lượng đất đá bị sạt lở: 23.936 m3 (Bình Định).

- Giao thông bị ách tắc: 62 điểm (Bình Định). 

- Đường ống nước sạch bị cuốn trôi: 20m (Bình Định).

- Chiều dài kênh bị sạt lở, hư hỏng: 10.500m (Bình Định).

- Chiều dài kè bị sạt lở, hư hỏng: 530m (Ninh Thuận: 40m, Bình Định: 490m).

- Bờ sông, suối bị sạt lở: 555m (Ninh Thuận: 300m, Bình Định: 255m).

- Đập bị sạt lở, hư hỏng: 23 cái (Bình Định).

- Cầu bị hư hỏng: 02 cái (Bình Định: 01 cái, Ninh Thuận: 01 cái).

5. Tình hình ngập lụt đường giao thông và khu dân cư:

- Tỉnh Quảng Ngãi: nước đã rút, hiện chỉ còn ngập một số diện tích lúa, rau màu và đường giao thông nội đồng ở khu vực trũng thấp. 

- Tỉnh Bình Định:  nước đã hạ dần, tình trạng ngập lụt còn diễn ra ở một số xã, phường của các huyện Phù Cát, Tuy Phước và thị xã An Nhơn vùng hạ lưu sông Kôn.

V. THÔNG TIN VỀ TÀU CÁ MẤT LIÊN LẠC Ở QUẢNG NGÃI

Theo báo cáo số 225/BC-PCTTTKCN ngày 09/12/2016 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi và báo cáo số 03/BC-PCTT ngày 09/12/216 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi: Lúc 14h ngày 09/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và tiến hành trục vớt tàu cá QNg 11150 TS bị chìm tại tọa độ 15012’N-108057’E, tuy nhiên không phát hiện 04 ngư dân trên tàu; lực lượng trục vớt, lai dắt tàu QNg 11150 TS đang trên đường về cửa Sa Kỳ. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm 04 ngư dân, đồng thời kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ phối hợp tìm kiếm.

VI. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và vùng áp thấp để kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân chủ động phòng, tránh.
2. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng.

3. Đánh giá, xác định nhu cầu cứu trợ của các hộ dân trong vùng ngập lũ, kịp thời hỗ trợ về lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 2176/CĐ-TTg ngày 07/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Tiếp tục các hoạt động tìm kiếm các ngư dân còn mất tích trên tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ngày 08/12/2016/.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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